
 

TRƯỜNG THCS THANH ĐA 

THỜI KHÓA BIỂU  

HỌC PHỤ ĐẠO TOÁN – ANH VĂN 

HỌC KÌ 1 NĂM 2023-2024 
(Bắt đầu từ thứ 7, ngày 28/10/2023) 

 

 

THỨ 

GIỜ MÔN GV DẠY PHÒNG HỌC Ghi chú 

Hai 17g00 → 17g45 Anh 7 Cô Loan (7/1,7/4,7/5) Phòng 6  

 

Ba 

17g00 → 17g45 Anh 7 Cô Loan (7/1,7/4,7/5) Phòng 6  

 

16g20 -> 17g20 

Anh 6 Cô Vân (6/5; 6/6; 6/7) Phòng 6/5  

Anh 6 Cô Bích (6/2; 6/3; 6/4) Phòng 6/4  

Tư 17g00 → 17g45 Anh 8 Cô Loan (8/2,8/4) Phòng 4  

Năm 17g00 → 17g45 Anh 8 Cô Loan (8/2,8/4) Phòng 4  

16g20 -> 17g20 Anh 7 Cô Vân (7/3; 7/6) + 7/2 Phòng 7/3  

Toán 7 Thầy Dũng (7/1; 7/4) Phòng 7/4  

 

 

Sáu 

 

16g20 -> 17g20 

Toán 6 Thầy Dũng (6/2; 6/5) + 6/3 Phòng 1  

Toán 7 Thầy Tùng (7/2; 7/3) Phòng 2  

Toán 6 Cô Phú (6/1,6/4) Phòng 3  

Toán 6 Cô Phượng (6/6, 6/7) Phòng 4  

Toán 7 Cô Thủy (7/5, 7/6) Phòng 5  

 

 

 

 

Bảy 

7g30 – 9g Toán 9 Thầy Quyết (9/1; 9/5) Phòng 1  

7g30 – 9g  Toán 8 Cô Thủy (8/1, 8/2) Phòng 3  

7g30 – 9g Toán 8 Thầy Tùng (8/3,8/4) Phòng 4  

7g30 – 9g Anh 9 Cô Trang (9/2,9/4) Phòng 7  

9g15 – 10g45 Toán 9 Cô Phượng (9/4) Phòng 8  

9g15 – 10g45 Toán 9 Cô Phú (9/2, 9/3) Phòng 7  

9g15 – 10g45 Anh 8 Cô Trang (8/1,8/3) Phòng 3  

9g15 – 10g45 Anh 9 Thầy Vũ (9/1,9/3,9/5) Phòng 9  

 


